Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 16 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 18  tháng 12 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 71: ƯƠC,  ƯƠT
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng vần ươc, ươt
- Viết đúng chữ ươc, ươt. Phát triển kỹ năng nói về ước mơ của em. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ thước kẻ, dược sĩ, lướt ván theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 71
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng 
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Điền tiếng chứa ươt hoặc ươc
GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 


c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 71)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: thước kẻ, cầu trượt, cái lược


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. bé ước được chơi cầu trượt
b. trước cửa nhà em có cầu trượt.

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-Củng cố về khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Củng cố về định hướng không gian (trước – sau, trên – dưới, ở giữa). Biết phân tích và xác định mối quan hệ vị trí giữa các hình. Gắn định hướng không gian với vị trí các đó vật thực tế.
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - VBTT
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Ai đứng đúng vị trí
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng ươc, ươt, ươm, ươp.  
- Đọc đúng các từ, câu có vần ươc, ươt, ươm, ươp. Phát triển kỹ năng nói về các từ ngữ chứa vần ươc, ươt, ươm, ươp.  
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần uôi, uôm, uôc, uôt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 71, 72)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
-bước chân, cái lược, ngược xuôi, cầu trượt, cháy đượm, ướp cá, hồ gươm, quả mướp.
- Em ước mơ được làm cô giáo….
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
(HS học tốt đọc trơn)



- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 72: ƯƠM, ƯƠP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm ươm, ươp.
- Viết đúng các tiếng, từ có âm ươm, ươp.. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề vật nuôi yêu thích
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ con bướm, nườm nượp, giàn mướp theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc (LTTV)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền ươc, ươt, ươm hoặc ươp
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Yêu cầu hs quan sát hình ảnh và điền đúng.
- Yêu cầu HS chia sẻ bài làm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc kỹ ô chữ và nối đúng
- Mời hs chia sẻ bài làm 




-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Viết
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- Nhận xét, đánh giá
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 72)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 72
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ: cây đước, cầu vượt, con bướm, ướp cá.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

-HS nghe, nhắc lại
-HS làm theo cặp
-HS chia sẻ: 
+Cá vược biển là cá dữ.
+ Xe cộ đi lại nườm nượp.
+ Bộ lông của chim công mượt mà, thướt tha.
-Nhận xét, chữa bài.

-Lắng nghe
-HS viết bài


- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 3 - Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 73
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng vần ươn, ương.
- Viết đúng chữ ươn, ương. Phát triển kỹ năng biết nói về buổi sáng của em. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ khu vườn, hạt sương, con đường theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 73
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: : Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối với hình tương ứng
-  GV nhận xét chữa bài 
*Bài 2: Điền ươn hoặc ương
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài 

*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài 





c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 73)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài theo cặp
- HS đọc đọc theo yêu cầu



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài

- HS chữa bài vào VBT

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: con vượn, vườn cây, cái gương, giọt sương

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
+Con mương uốn lượn quanh cánh đồng.
+Chú chim bay lượn trên bầu trời. 
+Trong vườn có mấy luống đỗ tương.

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ VỊ TRÍ, ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tiếp tục củng cố về định hướng trong không gian trước – sau, ở giữa; trên – dưới ; phải - trái.
- Biết xác định vị trí và mối qua hệ giữa các hình.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Đ/S ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh rồi điền Đ/S vào ô trống 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em định hướng trong không gian.
Bài 2: Viết tên con vật thích hợp vào chỗ chấm.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh quan sát và cho biết con vật nào ở trên? Con vật nào ở dưới?
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
Bài 3: Tô màu xanh vào hình mũi tên ở bên trái, màu đỏ vào hình mũi tên ở bên phải.
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi màu. 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về bên trái, bên phải.
Bài 4: Viết tên các bạn vào chỗ chấm cho thích hợp .
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ rồi làm vào VBT
- GV cùng HS nhận xét.




Bài 5: a. Tô màu đỏ vào mặt trên, màu xanh vào mặt bên phải…
b. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em cách nhận biết hình 
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.




- HS nhắc lại
- HS quan sát, làm bài vào VBT.

- Nhận xét




- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài




- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT

- HS nhận xét và chữa bài
+ Từ trái sang phải đứng thứ 3 là bạn An; Đứng giữa Lê và Nam là An; Đứng cuối cùng là Lê; Đứng đầu tiên là Hà.



- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: SỬ DỤNG AN TOÀN ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Biết cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình.
-Kể tên, nêu được tác dụng của việc sử dụng một số đồ dùng trong gia đình
-Phân biệt được hành động an toàn và không an toàn về việc sử dụng đồ dùng trong gia đình.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực ngôn ngữ, hợp tác, giải quyết vấn để
- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh SGK, tranh ảnh hoặc vật thật một số dụng cụ gia đình(dao, kéo,…đồ dùng bằng điện, dụng cụ dùng để gọt củ, quả…)
- Bài hát : Bé quét nhà ( sáng tác : Hà Đức Hậu)
-Tranh , ảnh hoặc chiếu một số hành động sử dụng đồ dùng an toàn và không an toàn.
2. Học sinh: 
 - Thẻ có 2 mặt (mặt cười, mặt mếu)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.KHỞI ĐỘNG
-Cho hs hát bài “Bé quét nhà”
- GV chốt và giới thiệu bài
	
- HS hát  


	2.KHÁM PHÁ - KẾT NỐI
a. Hoạt động 1  : Xác định những hành động sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn và không an toàn.
MT: HS phân biệt được hành động an toàn và không an toàn về việc sử dụng đồ dùng trong gia đình.
Cách thực hiện
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kể chuyện về đồ dùng gia đình”
Cách chơi: Mỗi hs lấy 1 tờ giấy vẽ 1 đồ dùng em thích và thể hiện tác dụng, cách sử dụng đồ dùng đó, trình bày trước lớp.
-GV khen , động viên. Khuyến khích hs
-GV nhận xét, bổ sung:
GVKL: Có rất nhiều đồ gia đình. Mỗi loại đồ dùng đều có đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng riêng. Có những đồ dùng đơn giản, dễ sử dụng không gây nguy hiểm, nhưng cũng có những đồ dùng có thể gây tai nạn, thương tích nếu không biết sử dụng đúng cách, an toàn. 
-Gv cho hs xem video hoặc tranh ảnh một số dụng cụ gia đình.
-GV cho HS xem tranh ở HĐ1 SGK
-GV yêu cầu thảo luận theo cặp chỉ ra hành động sử dụng đồ dùng an toàn, không an toàn.
-Đại diện nhóm HS trình bày ý kiến
-GV yêu cầu hs giải thích vì sao em nhận định như vậy?
-GV và hs nhận xét tập hợp kết quả  vào phiếu.
-GVKL: Khi làm việc nhà, các em chú ý thực hiện những hành động sử dụng đồ dùng an toàn phù hợp với sức của mình, không được thực hiện những hành động sử dụng đồ dùng gia đình không an toàn để tránh những tai nạn, thương tích có thể xảy ra.
3.Thực hành
 Hoạt động 2: Nhận xét các hành vi sử dụng đồ dùng gia đình.
Mục tiêu: HS biết nhận xét đúng về hững hành vi sử dụng đồ dùng trong gia đình an toàn.
Cách tiến hành
bước 1: Làm việc theo nhóm
-GV yêu cầu HS quan sát 2 hành vi trong SGK/41 HĐ2.
+1 bạn đang sờ tay vào ấm điện đang cắm.
 +1 bạn nam cầm kéo đùa với 1 bạn nữ.
	







- HS chơi trò chơi



- HS trình bày

-HS nhận xét
-Lắng nghe






-HS quan sát


-Hs thảo luận nhóm đôi


-HS trình bày


-Nhận xét

-Lắng nghe








 





-HS quan sát 





	-Yêu cầu hs thảo luận theo gợi ý sau:
+Tranh 1, 2 các bạn sử sụng đồ dùng có an toàn không?
+ Có thể gây tai nạn, thương tích gì?
+Nếu là bạn của những bạn trong tranh em sẽ khuyên bạn thế nào?
-GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả
-Nhận xét khen nhóm có trình bày tốt
-GV gọi hs nêu em đã học được và có cảm nhận gì sau khi tham gia HĐ 1, 2.
-Gv chốt :qua hoạt động1, 2 chúng ta cần xác định đúng hành động, hành vi sử dụng đồ dùng gia đình an toàn, không an toàn để tránh những tai nạn xảy ra. 
3. Vận dụng 
Hoạt động 3: Thực hành ở gia đình
Mục tiêu: HS sử dụng một số đồ dùng phù hợp để làm việc nhà.
Cách tiến hành:
-GV yêu cầu hs về nhà chia sẻ với bố mẹ, người thân điều đã học được về việc sử dụng đồ dùng gia đình an toàn.
- Nhờ bố mẹ, người thân HD cách sử dụng đồ dùng gia đình an toàn.
- HS thực hành sử dụng một số đồ dùng giúp đỡ gia đình những việc vừa sức như quét nhà, quét sân, lau bàn ghế, rửa rau...
-Nghe bố mẹ, người thân nhận xét việc sử dụng đồ dùng gia đình của em.
Tổng kết:
-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều học được và cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động
-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu nhắc lại: Mỗi người cần phải biết cách và thực hiện đúng những quy định về sử dụng an toàn đồ dùn trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình.
	
-HSTL

-Lắng nghe




-HS nêu

-Hs lắng nghe 








- Các nhóm thảo luận


-HS thực hành


-Lắng nghe

-HS chia sẻ 

	4.Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	 
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 74: OA, OE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có , oa, oe.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần oa, oe.. Phát triển kỹ năng nói về các loài hoa
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ đóa hoa, váy xòe, chích chòe theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Tô màu đỏ vào vòng có tiếng chứa vần oa, màu xanh vào vòng có tiếng có vần oe
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và tô đúng
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền oa hoặc oe
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Yêu cầu hs đọc ô chữ và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài


b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 74)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 74
	
- HS viết bảng








- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: toa tàu, chích chòe, cái loa.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

- HS nghe
-HS làm bài
- HS chữa bài: 
+Hoa sen tỏa hương thơm ngát.
+ Cành cọ xòe ra như chiếc ô….

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 3 - Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 15
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 55, 56)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố  về đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học 
- Biết sắp xếp các tiếng vào cột tương ứng.
- Củng cố về điền vần đã học thành từ, câu phù hợp.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ khuân vác, đẹp tuyệt.
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động luyện tập, vận dụng
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Dựa vào đoạn văn trên nối cho đúng.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS đọc từng ô chữ rồi nối đúng.
- Gọi HS lên bảng làm bài
-Gọi hs khác nhận xét
-GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Xếp các tiếng có vần oa vào cột của thỏ, xếp các tiếng có vần oe vào cột của mèo
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả






Bài 4: Điền
a. ươc hoặc ươt
b. ươm hoặc ươp
c. ươn hoặc ương
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS trình bày kết quả

-Cho hs đọc lại câu vừa điền 

Bài 6: Viết:
- Yêu cầu HS đọc câu và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn: Hoa loa kèn trắng muốt.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con





-HS mở VBT
-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 





- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.

-HS lên bảng nối
-HS khác nhận xét.




- HS lắng nghe
- HS làm bài theo nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án
+Tiếng chứa vần oa: lòa, loa, xòa, thỏa, tòa
+Tiếng chứa vần oe:lóe, tóe, hòe, xòe, khoe




- HS lắng nghe, nhắc lại
- HS làm bài cá nhân.
- HS trình bày kết quả
- Các nhóm khác nhận xét.
-HS đọc: Cầu được ước thấy.
+ Vượt núi băng rừng….

-HS đọc
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết



- HS nghe và thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- HS thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV cho HS viết chữ khó trong bài ôn tập
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS nêu





- HS viết bảng con

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
	(LT toán tiết 2 trang 57, 58)	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố về khối khối lập phương, khối hộp chữ nhật. 
- Biết về định hướng không gian (trước, sau; trên, dưới; phải trái, ở giữa). Gắn định hướng không gian với vị trí các đồ vật thực tế.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Tô màu vàng vào khối lập phương, màu nâu vào khối hộp chữ nhật.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình rồi tô màu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
-GV mời hs chia sẻ bài làm
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình và làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về khối lập phương.
Bài 4: Tô màu theo yêu cầu
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình và làm bài
- GV mời HS chia sẻ bài làm 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho HS về trái, phải, ở giữa
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
- GV đọc yêu cầu bài tập
-Y/c hs quan sát hình rồi khoanh đúng
- Cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cùng HS nhận xét
	


- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT
+Mặt trên xúc xắc có 2 chấm
+Mặt trước xúc xắc có 4 chấm
+Mặt bên phải xúc xắc có 1 chấm
- Nhận xét


- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
-HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài


[bookmark: _GoBack]
- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài (Ý c)

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- Giúp HS biết chia sẻ việc sử dụng đồ dùng gia đình an toàn
- GDHS chủ đề  “ An toàn cho em”
- Biết được những việc đã làm khi sử dụng đồ dùng an toàn .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực:  Thực hiện một số cam kết sử dụng đồ dùng gia đình an toàn.
                     Biết đánh giá bản thân và bạn bè
- Phẩm chất:  Biết khuyên bạn không thực hiện những hành vi sử dụng đồ dùng không an toàn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 16
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 17
- Thực hiện dạy tuần 17, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “An toàn cho em”
-Những đồ dùng và cách thức sử dụng đồ dùng gia đình đảm bảo an toàn.
- GV cho HS chia sẻ những điều em học được và cảm nhận của em khi sử dụng đồ dùng gia đình an toàn.
	



- HS chia sẻ

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về  phân biệt hành vi sử dụng đồ dùng an toàn, không an toàn
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
 +Phân biệt được những hành động sử dụng đồ dùng gia đình an toàn, không an toàn. 
+ Nhận xét được việc sử dụng đồ dùng trong nhà có an toàn hay không. 
+ Sử dụng đồ dùng trong nhà an toàn. 
+ Chủ động, tự tin thực hiện những hành động an toàn để bảo vệ bản thân.
Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên. 
Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	
-HS tự đánh giá

















-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi

	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

